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    Số: 2106/QĐ-ĐHCT 
     
             Cần Thơ, ngày 11 tháng 12  năm 2007
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành hướng dẫn thực hiện công tác an toàn - bảo hộ lao động

trong Trường Đại học Cần Thơ


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Căn cứ Chương VI của “Điều lệ Trường Đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 4448/QĐ-BGD&ĐT-KHTC ngày 9/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quyền hạn và trách nhiệm quản lý tài chính - tài sản các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;

Căn cứ Biên bản số 1884/BB-ĐHCT ngày 02/11/2007 của Ban Kỹ thuật an toàn – Bảo hộ lao động Trường Đại học Cần Thơ; 

Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Quản trị - Thiết bị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định nầy “Hướng dẫn thực hiện công tác an toàn - bảo hộ lao động” trong Trường Đại học Cần Thơ.

Điều 2: Quyết định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Quản trị - Thiết bị có trách nhiệm phối hợp với Ban Kỹ thuật an toàn – Bảo hộ lao động Trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3: Các Ông Trưởng Phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Tổ chức Cán bộ, Quản trị - Thiết bị, Tài vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy.

Nơi nhận: 





        HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu: KHTH, QTTB./.
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN - BẢO HỘ LAO ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-ĐHCT ngày 11/12/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

I. TRANG CẤP ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG CHO CBVC:

1. Điều kiện và thời gian trang cấp: 
	Số
	Điều kiện
	Dụng cụ bảo hộ lao động
	Thời hạn sử dụng



	TT
	 làm việc


	Áo 

blouse
	Quần áo BHLĐ
	Khẩu trang
	Găng tay vải
	Găng tay cao su
	Giày 

vải
	Mũ nhựa
	Áo 

mưa
	Ủng 

cao su
	

	1
	Nhà-Xưởng
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	
	- 12 tháng: NVPTN; GV dạy thực hành và CBGD có hơn 2/3 thời gian làm việc trực tiếp ở nhà xưởng.

-  24 tháng: CBGD.

	2
	Phòng thí nghiệm
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	- 12 tháng: PVGD;  GV dạy thực hành và CBGD có hơn 2/3 thời gian làm việc trực tiếp ở PTN.

- 24 tháng: CBGD.

	3
	Ngoài trời, ngoài đồng
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	- 12 tháng: NVPTN

- 24 tháng: CBGD, Trợ lý thiết bị

	4
	Giám sát công trình, sửa chữa điện, nước, cây cảnh
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	- 12 tháng: NV sửa chữa điện, nước  

- 24 tháng: Giám sát công trình (sử dụng chung)

	5
	Rửa các loại xe ô tô cơ quan
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	X
	24 tháng (Ủng cao su sử dụng chung)

	6
	Thư viện-hồ sơ, thủ quỹ
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	12 tháng

	7
	Nhân viên vệ sinh
	X
	
	X
	
	X 
	
	
	
	X
	06 tháng (Ủng cao su 01 đôi/năm)

	8
	Nhân viên in ấn
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	
	12 tháng

	9
	Nhân viên tạp dịch
	X
	
	X
	
	X 


	
	
	
	
	12 tháng 

	10
	Trạm-Trại
	
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	12 tháng

	11
	Văn thư Trường và đơn vị trực thuộc Trường
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	12 tháng

	12
	Nhân viên y tế
	X
	
	X 
	
	  X 


	
	
	
	
	12 tháng


MỘT SỐ LƯU Ý:

- Cá nhân phải sử dụng đúng mục đích và đúng quy định, nếu không sử dụng sẽ không được xét trang cấp cho năm sau.

- Cấp lần đầu tiên 02 áo blouse

- Găng cao su dầy: cấp 02 đôi/năm

- Cán bộ, nhân viên bảo vệ và cán bộ giảng dạy Giáo dục thể chất: được cấp đồng phục riêng theo quy định.

- Nhân viên sửa chữa điện, điện thoại, vệ sinh cây cảnh được cấp dây đai an toàn.

- Riêng đối với xà phòng được cấp theo dự trù trong kinh phí thường xuyên của đơn vị.

- Găng tay cao su mỏng được dự trù theo bài thực tập.

2. Quy trình cấp phát đồ bảo hộ lao động:

	STT
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Cấp phê duyệt

(Đơn vị phối hợp

thực hiện)


	Thời gian thực hiện


	Ghi chú



	1
	Thông báo của Trường gởi các đơn vị về việc lập kế hoạch xin trang cấp đồ bảo hộ lao động cho CBVC.
	Phòng TCCB
	Ban Giám hiệu
	Tháng 7
	

	2
	Các Bộ môn thuộc Khoa lập kế hoạch theo mẫu xin trang cấp đồ BHLĐ năm (có ghi size quần áo) gởi cho Trợ lý thiết bị Khoa tập hợp trình BCN Khoa ký duyệt và gởi Phòng TCCB tập hợp nhu cầu. 


	- Bộ môn

- Trợ lý TB Khoa
	BCN Khoa
	Tháng 8
	- Biểu số 10/BHLĐ

	3
	Phòng TCCB và Phòng QTTB tập hợp, rà soát và đối chiếu tiêu chuẩn trang cấp BHLĐ đối với từng CBVC, lên danh sách, trình BGH phê duyệt và thông báo về cho đơn vị biết.


	- Phòng TCCB

- Phòng QTTB
	Ban Giám hiệu
	Tháng 8
	

	4
	- Phòng QTTB tổ chức đấu thầu theo quy định để cung cấp cho CBVC theo số đo (size) đã đăng ký. Riêng đối với áo blue, Trường sẽ hợp đồng với đơn vị trúng thầu may áo blue đến đơn vị đo ni áo cho từng CBVC để đảm bảo may áo vừa, đẹp cho mỗi người.


	- Phòng QTTB

- Nhà cung cấp


	BGH ký hợp đồng
	Tháng 9 -10
	

	5
	- Phòng QTTB phối hợp nhà cung cấp bàn giao đồ bảo hộ lao động cho đơn vị theo số đo (size) CBVC đã đăng ký.
	- Phòng QTTB

- Nhà cung cấp
	
	Tháng 10 -11
	

	6
	P. QTTB chịu trách nhiệm thanh toán mua đồ BHLĐ.


	- Phòng QTTB


	- BGH ký BBTLHĐ
- P Tài vụ kiểm tra và thanh quyết toán.
	- Thanh toán sau khi nhà cung cấp bàn giao đầy đủ đồ BHLĐ (tháng 11)
	


GHI CHÚ: 

- Phòng QTTB thường xuyên cập nhật số đo (size) của CBVC để trang cấp đồ BHLĐ cho phù hợp.

- Phòng QTTB phối hợp với Ban Kỹ thuật an toàn lao động Trường phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra sử dụng đồ bảo hộ lao động theo kế hoạch công tác năm của Trường (tháng 3 và tháng 11).
II. THỰC HIỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG:


1. Đối với các đơn vị có phòng thí nghiệm, phòng thực tập, thực hành - gọi chung là phòng thí nghiệm, trang thiết bị cần có quy định sử dụng cụ thể. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành nội quy phòng thí nghiệm; quy trình hướng dẫn sử dụng trang thiết bị; dán nhãn hóa chất độc hại, nguy hiểm trên chai, lọ, tủ chứa. Gắn bảng báo trên các thiết bị áp lực, thiết bị nâng, chuyển. Riêng đối với các nhà học trong Trường, bảng nội quy sử dụng do Phòng Quản trị - Thiết bị xây dựng và ban hành. 

2. Đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra kho, chai lọ chứa hóa chất và đề nghị Trường (thông qua Phòng Quản trị-Thiết bị) tìm biện pháp xử lý các loại hóa chất tồn đọng, hết hạn sử dụng khi cần thiết.

3. Đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở CB-VC sử dụng đồ bảo hộ lao động được trang cấp đúng đối tượng, mục đích và hiệu quả. 

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA AN TOÀN - BẢO HỘ LAO ĐỘNG:

1. Đơn vị tự tổ chức kiểm tra định kỳ hàng quý về công tác kiểm tra an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, nội quy phòng thí nghiệm, quy trình sử dụng thiết bị, bảo quản, sử dụng hóa chất. Thành phần Tổ Kiểm tra: 




          - 01 thành viên của Ban chủ nhiệm Khoa (Ban giám đốc): Tổ trưởng
- Đại diện Ban chấp hành Công đoàn: Thành viên

- Thanh tra nhân dân: Thành viên

- Trợ lý Thiết bị: Thành viên

- Trợ lý tổ chức: Thành viên

Ngoài ra, tùy theo quy mô và tính chất hoạt động của đơn vị sẽ bố trí thêm từ 03 đến 07 ủy viên là những CBVC trực tiếp được hưởng chế độ phụ cấp độc hại hoặc được trang bị bảo hộ lao động làm ủy viên của tổ. 

2. Khi đơn vị tổ chức tự kiểm tra:

+ Thông báo lịch kiểm tra cho Ban Kỹ thuật An toàn Bảo hộ lao động Trường biết (thông qua Phòng Quản trị-Thiết bị).

+ Lập sổ theo dõi tình hình thực hiện công tác an toàn lao động và PCCC; lập và lưu giữ biên bản tự kiểm tra (mẫu số 11/KTAT).

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
